	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 11/01/2018 đến ngày 20/01/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Công an
	588/BC-BCĐ
	27/12/2017
	V/v kết quả thực hiện chương trình phòng,
chống mua bán người năm 2017
	
	

	2. 
	Bộ Tư pháp
	2701/QĐ-BTP
	29/12/2017
	V/v ban hành kế hoạch theo dõi tình hình
thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng
tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của
Bộ Tư pháp năm 2018
	
	

	3. 
	Bộ Công an
	01/KH-BCĐ
	02/01/2018
	V/v triển khai thực hiện chương trình
phòng chống mua bán người năm 2018
	
	

	4. 
	Bộ Lao động
Thương binh và
Xã hội
	98/TB-SLĐTBXH
	10/01/2018
	V/v tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết
công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ
công tác lĩnh vực lao động người có công
và xã hội năm 2018
	
	

	5. 
	Bộ Ngoại giao
	64/BNG-THKT
	08/01/2018
	v/v cử ứng viên tham gia chương trình
học bổng MGC tại Ấn Độ
	
	

	6. 
	Chính phủ
	155/2017/NĐ-CP
	27/12/2017
	V/v biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam để thực hiện hiệp định giữa
Cộng hòa XHCN Việt Nam và Nhật Bản
về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
	
	

	7. 
	Chính phủ
	150/2017/NĐ-CP
	26/12/2017
	V/v biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam để thực hiện hiệp định
thương mại tự do giữa một bên là nhà
nước CHXHCN Việt Nam và bên kia là
liên minh kinh tế Á Âu và các nước thành
viên giai đoạn 2018 = 2022
	
	

	8. 
	Chính phủ
	158/2017/NĐ-CP
	27/12/2017
	V/v biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam để thực hiện hiệp định
thành lập khu vực thương mại tự do asean
- Ốt- xtrây-lia - Niu-Di-Lân giai đoạn
2018 - 2022
	
	

	9. 
	Chính phủ
	153/2017/NĐ-CP
	27/12/2017
	V/v biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
của Việt Nam để thực hiện hiệp định
thương mại hàng hóa ASEAN-Trung
Quốc giai đoạn 2018 - 2022
	
	

	10. 
	Chính phủ
	01/2018/NĐ-CP
	03/01/2018
	V/v điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng
công ty lương thực miền bắc
	
	

	11. 
	Chính phủ
	129/2017/NĐ-CP
	16/11/2017
	V/v quy định việc quản lý, sử dụng và
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy điện
	
	

	12. 
	Chính phủ
	05/2018/NĐ-CP
	05/01/2018
	V/v điều lệ tổ chức và hoạt động của công
ty mẹ Tập đoàn công nghiệp viễn thông
quân đội
	
	

	13. 
	Chính phủ
	06/2018/NĐ-CP
	05/01/2018
	V/v quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối
với trẻ em mẫu giáo và chính sách với
giáo viên mầm non
	
	

	14. 
	Chính phủ - Ban
chấp hành trung
ương đoàn thanh
niên cộng sản Hồ
Chí Minh
	01/NQLT-CP
	29/12/2017
	V/v ban hành quy chế phối hợp công tác
của Chính phủ và ban chấp hành Trung
ương đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí
Minh giai đoạn 2017 - 2022
	
	

	15. 
	Văn phòng chính phủ
	226/VPCP-QHQT
	06/01/2018
	V/v giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn vay
ngân hàng thế giới
	
	

	16. 
	Văn phòng Chính phủ
	14/TB-VPCP
	09/01/2018
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Trương
Đình Dũng tại hội nghị toàn quốc về vật
liệu xây dựng năm 2017
	
	

	17. 
	Thủ tướng Chính phủ
	16/QĐ-TTg
	05/01/2018
	V/v phê duyệt đề án tài cơ cấu tập đoàn
hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính phủ
	32/QĐ-TTg
	09/01/2018
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày
12/8/2013
	
	

	19. 
	Chính phủ
	138/NQ-CP
	31/12/2017
	V/v hội nghị chính phủ với địa phương và
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12
năm 2017
	
	

	20. 
	Chính phủ
	04/2018/NĐ-CP
	04/01/2018
	V/v quy định về cơ chế chính sách ưu đãi
đối với khu công nghệ cao Đà Nẵng
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	1270/BC-TCTTg
	27/12/2017
	V/v kết quả thực hiện các nhiệm vụ của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và
kết quả kiểm tra của tổ công tác của Thủ
tướng năm 2017
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	243/VPCP-TH
	08/01/2018
	V/v lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung
quy chế của TTg Chính phủ
	
	

	23. 
	Chính phủ
	137/NQ-CP
	31/12/2017
	V/v ban hành chương trình ban hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số
21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính phủ
	15/QĐ-TTg
	05/01/2018
	V/v thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải
cách hành chính của Chính phủ
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	13/RB-VPCP
	09/01/2018
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam, trưởng ban chỉ đạo nhà nước về du
lịch tại cuộc họp Ban chỉ đạo về công tác
chỉ đạo triển khai thực hiện năm 2017
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính phủ
	12/TB-VPCP
	09/01/2018
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam trưởng ban chỉ đạo Trung ương
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa
	
	

	27. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	62/2017/TT-BTNMT
	22/12/2017
	V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
cho công tác lập bản đồ địa chất công
trình dải ven biển
	
	

	28. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	68/2017/TT-BTNMT
	28/12/2017
	V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật
lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ
1:50.000 phần đất liện
	
	

	29. 
	Thủ tướng Chính phủ
	16/QĐ-TTg.
	05/01/2018
	V/v phê duyệt đền án tái cơ cấu tập đoàn
Hóa chất VN
	
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	60/CTPH-BTP
	05/01/2018
	Chương trình thực hiện công tác phổ biến
GDPL
	
	

	31. 
	Ngân hàng TMCP
Công thương VN
	015/HĐQT
	09/01/2018
	V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 Trường
tiểu học tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	32. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	149/BKHĐT-ĐKKD
	08/01/2018
	V/v đề nghị bc tình hình quản lý nhà nước
đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành
lập năm 2017
	
	

	33. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	142/NKHĐT-QLĐT
	08/02/2018
	 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu
thầu năm 2017
	
	

	34. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	219/BKHĐT-ĐTNN
	10/01/2018
	V/v bc tình hình đầu tư nước ngoài cả
năm 2017
	
	

	35. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	6144/BGD-KHTC
	29/12/2017
	v/v thực hiện kết luận kiến nghị của
KTNN
	
	

	36. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	1047/TB-BGD
	29/12/2017
	Thông báo kết quả Hội thảo đánh giá 02
năm thực hiện chỉ thị số 09
	
	

	37. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	32/2017/TT-BGD
	19/12/2017
	Thông tư bổ sung sửa đổi bổ sung một số
điều của quy chế thi nghiên cứu KHKT
	
	

	38. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	20/BTNMT-TCQL
	04/01/2018
	V/v tiếp thu giải trình ý kiến Thành viên
Chính phủ
	
	

	39. 
	Bộ Lao động TB và XH
	5445/LĐTBXH
	25/12/2017
	V/v đốn đốc thực hiện quản lý lao động
	
	

	40. 
	Bộ Lao động TB và XH
	5144/LĐTBXH-
BHXH
	07/12/2017
	V/v thực hiện chế độ hưu trí đối với người
nghỉ hưu
	
	

	41. 
	Bộ Lao động TBvà XH
	33/2017/TT-BLĐTBXH
	29/12/2017
	Thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức
định mức nhân viên và quy trình tiêu
chuẩn trợ giúp xã hội
	
	

	42. 
	Bộ Thông tin và TT
	43/2017/TT-BTTTT
	29/12/2017
	Thông tư quy định mức giá cước tối đa
dịch vụ trên mạng truyền số liệu
	
	

	43. 
	Bộ Thông tin và TT
	46/2017/TT-BTTTT
	29/12/2017
	Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp viên chức âm thanh viên
	
	

	44. 
	Bộ Thông tin và TT
	44/2017/TT-BTTT
	29/12/2017
	Thông tư quy định v/v công nhận chứng
chỉ CNTT
	
	

	45. 
	Bộ Thông tin và TT
	45/2017/TT-BTTTT
	29/12/2017
	Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
CNTT
	
	

	46. 
	Bộ Thông tin và TT
	58/BTTTT-KHCN
	11/01/2018
	V/v hướng dẫn các nguyên tắc định hướng
về CNTT
	
	

	47. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1973/QĐ-BKHĐT
	29/12/2017
	V/v bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước
ngoài
	
	

	48. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	10933/BNN-QLDN
	29/12/2017
	V/v triển khai sắp xếp đổi mới công ty
NLN
	
	

	49. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	82/BNN-TCTS
	04/01/2018
	V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung
thuộc chương trình mục tiêu phát triển
kinh tế thủy sản
	
	

	50. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	22/QĐ-BNN
	05/01/2018
	V/v thành lập BCĐ Chương trình mở rộng
quy mô vệ sinh và nước sạch
	
	

	51. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	02/2018/TT-BGTVT
	09/01/2018
	Thông tư quy định ngưng hiệu lực một
phần Thông tư số 45
	
	

	52. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	10550/TB-BNN
	20/12/2017
	Thông báo ý kiến kết luận của Thứ
trưởng tại Hội nghị quốc gia
	
	

	53. 
	Bộ  Quốc phòng
	276/BC-BQP
	08/01/2018
	Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện pháp
lệnh về lực lượng dự bị động viên
	
	

	54. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	160/BTNMT-KHTC
	11/01/2018
	V/v báo cáo số liệu thống kê ngành
TNMT năm 2017
	
	

	55. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	42/BTNMT-TCMT
	05/01/2018
	V/v báo cáo kết quả thẩm định báo cáo
ĐMC của dự án quy hoạch thăm dò khai
thác chế biến và sử dụng nhóm khoáng
sản
	
	

	56. 
	Bộ Y tế
	6062/QĐ-BYT
	29/12/2017
	V/v ban hành tiêu chí phân tuyến chuyên
môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương
đối với các cơ sở khám bệnh
	
	

	57. 
	Bộ Xây dựng
	14/2017/TT-BXD
	28/12/2017
	Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý
chi phí dịch vụ công ích đô thị
	
	

	58. 
	Bộ Nội vụ
	10/2017/TT-BNV
	29/12/2017
	Thông tư quy định về đánh giá chất lượng
bồi dưỡng cán bộ CCVC
	
	

	59. 
	Bộ Nội vụ
	01/2018/TT-BNV
	08/01/2018
	Thông tư hướng dẫn một số điều của NĐ
số 101
	
	

	60. 
	Bộ Nội vụ
	28/QĐ-BNV
	08/01/2018
	V/v ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng
ngạch công chức
	
	

	61. 
	Bộ Nội vụ
	02/TT-BNV
	08/01/2018
	Thông tư quy định mã số chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành CNTT
	
	

	62. 
	Bộ Nội vụ
	09/TT-BNV
	29/12/2017
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 04
	
	

	63. 
	Bộ Tư pháp
	116/BTP-HTQT
	10/01/2018
	V/v bc tình hình hợp tác quốc tế về pháp
luật năm 2017
	
	

	64. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	31/2017/TT-BNN
	29/12/2017
	Thông tư quy định thời giờ làm việc trong
lĩnh vực phòng chống thiên tai
	
	

	65. 
	Bộ tài chính
	524/BTC-NSNN
	15/01/2018
	V/v hỗ trợ gạo cứu đói dịp tết Nguyên đán
	
	

	66. 
	Bộ tài chính
	525/BTC-QLN
	15/01/2018
	V/v ký thỏa thuận vay lại dự án chương
trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch
NT
	
	

	67. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	53/TT-BGTVT
	29/12/2017
	thông tư quy định đấu thầu đặt hàng sản
xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công
ích
	
	

	68. 
	Thủ tướng CP
	2131/QĐ-TTg
	29/12/2017
	v/v giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách
nhà nước năm 2018
	
	

	69. 
	Bộ Thông tin và TT
	20/GP-BTTT
	12/01/2018
	giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp
kênh chương trình truyền hình địa
phương
	
	

	70. 
	Bộ tài chính
	565/BTC-TTr
	15/01/2018
	V/v báo cáo thực hiện Luật THTK
	
	

	71. 
	Bộ Lao động TB
và XH
	5386/LĐTBXH-ATLĐ
	20/12/2017
	V/v phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện
an toàn VSLĐ
	
	

	72. 
	Bộ tài chính
	2731/QĐ-BTC
	29/12/2017
	V/v công bố TTHC mới ban hành
	
	

	73. 
	Bộ Tài chính
	136/TT-BTC
	22/12/2017
	Thông tư quy định lập quản lý sử dụng
kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các
nhiệm vụ chi về TNMT
	
	

	74. 
	Bộ Khoa học và CN
	3827/QĐ-BKHCN
	29/12/2017
	V/v phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia
	
	

	75. 
	Bộ Tư pháp
	148/BTP-PLDS
	16/01/2018
	V/v triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ
thị số 01
	
	

	76. 
	Bộ Tư pháp
	148/BTP-PLDS1
	16/01/2018
	V/v triển khai nhiệm vụ được giao tại Chỉ
thị số 01
	
	

	77. 
	Bộ tài chính
	578/BTC-QLCS
	15/01/2018
	V/v phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà
đất
	
	

	78. 
	Bộ tài chính
	146/TT-BTC
	29/12/2017
	Thông tư hướng dẫn quản lý giám sát việc
thu thuế đối với hoạt động kinh doanh
casino
	
	

	79. 
	Chính phủ
	160/2017/NĐ-CP
	27/12/2017
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
đặc biệt của VN
	
	

	80. 
	Chính phủ
	156/2017/NĐ-CP
	27/12/2017
	Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc
biệt của VN để thực hiện Hiệp định
thương mại hàng hóa ASEAN
	
	

	81. 
	Chính phủ
	159/2017/NĐ-CP
	27/12/2017
	V/v biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
của VN
	
	

	82. 
	Bộ công an
	64/2017/TT-BCA
	28/12/2017
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 15
	
	

	83. 
	Ủy ban Dân tộc
	39/UBDT-DTTS
	16/01/2018
	V/v hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số
1898
	
	

	84. 
	Bộ Xây dựng
	20/QĐ-BXD
	15/01/2018
	V/v công bố danh mục VBQPPL
	
	

	85. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	342/BKHĐT-KTĐP
	18/01/2018
	V/v tham gia ý kiến về đề nghị của Bộ
Lao động TB và XH
	
	

	86. 
	Bộ công thương
	496/BCT-KH
	17/01/2018
	V/v góp ý dự thảo báo cáo quy hoạch
mạng lưới kinh doanh xăng dầu
	
	

	87. 
	Bộ Nội vụ
	209/BNV-CQĐP
	16/01/2018
	V/v rà soát sắp xếp số lượng phó chủ tịch
UBND các cấp
	
	

	88. 
	Sở Nông nghiệp
và PTNT tỉnh
	12/TTr-SNN
	12/01/2018
	V/v đề nghị phê duyệt báo cáo KTKT
thiết kế dự toán công trình nâng cấp công
trình thủy lợi Phú Túc
	
	

	89. 
	Bộ công thương
	35/2017/TT-BCT
	29/12/2017
	Thông tư bãi bỏ thông tư số 53
	
	

	90. 
	Bộ công thương
	144/BCT-TKNL
	08/01/2018
	V/v bc định mức tiêu hao năng lượng
trong một số ngành CN
	
	

	91. 
	Bộ công thương
	31/2017/TT-BCT
	28/12/2017
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về an toàn trong khai thác quặng
	
	

	92. 
	Bộ công thương
	478/BCT-KH
	16/01/2018
	V/v thực hiện các quy định về quy hoạch
cửa hàng xăng dầu
	
	

	93. 
	Thủ tướng CP
	13/QĐ-TTg
	11/01/2018
	V/v cử thành viên BCĐ đổi mới và phát
triển doanh nghiệp
	
	

	94. 
	Thủ tướng CP
	02/CT-TTg
	12/01/2018
	V/v triển khai thi hành Bộ luật hình sự
năm 2015
	
	

	95. 
	Thủ tướng CP
	37/QĐ-TTg
	10/01/2018
	V/v phân bổ kinh phí đo đạc lập bản đồ
địa chính
	
	

	96. 
	Văn phòng Chính phủ
	459/VPCP-QHQT
	12/01/2018
	V/v định hướng sử dụng ODA
	
	

	97. 
	Thủ tướng CP
	66/QĐ-TTg
	15/01/2018
	V/v thành lập tổ công tác của Thủ tướng CP
	
	

	98. 
	Văn phòng Chính phủ
	350/VPCP-TH
	11/01/2018
	V/v tổ chức trực và bc tình hình trong dịp
tết
	
	

	99. 
	Văn phòng Chính phủ
	16/TB-VPCP
	12/01/2018
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng
Thường trực Chính phủ tại Hội nghị triển
khai công tác thi hành án dân sự
	
	

	100. 
	Văn phòng Chính phủ
	575/BC-VPCP
	16/01/2018
	báo cáo tình hình và kết quả thực hiện
Chỉ thị số 13
	
	

	101. 
	Văn phòng Chính phủ
	24/TB-VPCP
	16/01/2018
	Thông báo kết luận PTTg tại cuộc họp
BCĐ quốc gia về phát triển điện lực
	
	

	102. 
	Thủ tướng CP
	63/QĐ-TTg
	12/01/2018
	V/v phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư
công
	
	

	103. 
	Văn phòng Chính phủ
	314/BC-VPCP
	10/01/2018
	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết
số 36a
	
	

	104. 
	Thủ tướng CP
	13/QĐ-BC
	12/01/2018
	V/v ban hành quy chế hoạt động của BCĐ
quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới
mô hình tăng trưởng
	
	

	105. 
	Văn phòng Chính phủ
	350/VPCP-TH1
	11/01/2018
	V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình
trong dịp tết
	
	

	106. 
	Chính phủ
	07/2018/NĐ-CP
	10/01/2018
	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Tập đoàn dầu khí
	
	

	107. 
	Thủ tướng Cp
	49/QĐ-TTg
	11/01/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch chuẩn bị gia nhập lahay
	
	

	108. 
	Chính phủ
	08/2017/NĐ-CP
	15/01/2018
	V/v sửa đổi một số Nghị định liên quan
đến điều kiện đầu tư kinh doanh
	
	

	109. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	65/TT-BTNMT
	22/12/2017
	Thông tư quy định kỹ thuật xác định dòng
chảy trên sông suối
	
	

	110. 
	Tổng cục địa chất
và khoáng sản
	79/ĐCKS-KSMB
	15/01/2018
	V/v triển khai kế hoạch kiểm tra lĩnh vực
khoáng sản
	
	

	111. 
	Thủ tướng CP
	65/QĐ-TTg
	12/01/2018
	V/v phê duyệt đề án tuyên truyền phổ biến
trong CBCC về nội dung của Công ước
chống tra tấn và pháp luật VN
	
	

	112. 
	Thanh tra Chính phủ
	100/TTCP
	18/01/2018
	V/v phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian nghỉ tết nguyên đán
	
	

	113. 
	Bộ tài chính
	730/BTC-QLN
	18/01/2018
	V/v xin ý kiến tham gia đối với dự thảo
Nghị định của Chính phủ
	
	

	114. 
	Bộ tài chính
	716/BTC-QLN
	18/01/2018
	V/v xin ý kiến tham gia đối với dự thảo
NĐ của Chính phủ
	
	

	115. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	383/BKHĐT-KTĐN
	19/01/2018
	V/v tham dự Hội nghị kiểm điểm hàng
năm
	
	

	116. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	358/BKH
ĐT-TH
	18/01/2018
	V/v tình hình KTXH tháng 01
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